
	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

             TỔ VẬT LÍ
	ĐỀ KIỂM TRA HKI VẬT LÍ 11 NH 2109-2020

Thời gian làm bài: 45p ( không kể thời gian phát đề)


         ( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM(5,0 điểm):

Họ và tên thí sinh:……………………………………………Lớp:……………

	Câu 1: Ở  hình vẽ bên hai nguồn điện được mắc theo cách  nào ?

	


A. mắc nối tiếp
B. Mắc song song
C. mắc hỗn hợp đối xứng
D. Chưa xác định được cách mắc.
Câu 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 2 V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q = - 1 C từ M đến N là:

A. A = + 1 J.
B. A = - 1 J.
C. A = + 2 J.
D. A = - 2 J.

Câu 3: Chọn câu đúng: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω, suất điện động 12V. Mạch ngoài là điện trở 4,8Ω. Cường độ dòng điện qua mạch kín:

A. 120A
B. 25A
C. 2,5A
D. 12A

Câu 4: Một bộ nguồn gồm ba nguồn giống nhau  ghép song song có 
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= 12V, rb = 3Ω. Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin là:

A. 27V; 9Ω
B. 12V; 3Ω
C. 12V; 9Ω
D. 3V; 3Ω
Câu 5: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Kim loại dẫn điện ………………vì mật độ ……………….rất lớn.

A. tốt/ electron tự do
B. kém/ electron tự do
C. tốt/ ion dương
D. kém/ ion dương
Câu 6: Chọn câu đúng: Khi điện phân dung dịch CuSO4 có anôt bằng Cu. Điện lượng chạy qua bình điện phân là 106C. Khối lượng Cu bám bào catôt là 0,33kg. Đương lượng điện hóa của Cu là:

A. 33.104kg/C
B. 33.10-8kg/C
C. 3,3.10-9kg/C
D. 0,33.106kg/C

Câu 7: Nội dung nào dưới đây là định luật bảo toàn điện tích:

A. Trong hệ vật cô lập về điện, tổng đại số các điện tích không đổi.

B. Trong hệ vật, tổng độ lớn các điện tích không đổi.

C. Trong hệ cô lập về điện, tổng độ lớn các điện tích không đổi.

D. Trong hệ không chịu tác dụng của ngoại lực, tổng đại số các điện tích không đổi.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
B. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
C. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
D. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.
Câu 9: Chọn câu đúng: Trong quá trình thực hành các định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa, nguồn điện được sử dụng là:

A. 1 pin
B. 3 pin nối tiếp
C. 2 pin nối tiếp
D. 2 pin song song

Câu 10: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện 
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1, r1 và 
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2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Chọn câu đúng: Cho 3 nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 𝜉, điện trở trong r. Giá trị của bộ nguồn là:

A. 𝜉b = 𝜉; rb  = 3r
B. 𝜉b = 3𝜉; rb  = r
C. 𝜉b = 3𝜉; rb  = 3r
D. 𝜉b = 3𝜉; rb  = r/3

Câu 12: Chọn câu đúng: Vectơ cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích q = 2.10-8C một khoảng 3cm :

A. Có độ lớn 20 V/m, hướng vào điện tích q
B. Có độ lớn 2. 105V/m, hướng ra xa điện tích q

C. Có độ lớn 105V/m, hướng vào điện tích q
D. Có độ lớn 3.102V/m, hướng ra xa  điện tích q

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?

A. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.
B. Các đường sức là các đường cong không kín.
C. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
D. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua.
Câu 14: Một tụ điện có ghi ( 6µF -120V). Ý nghĩa các số ghi này là:

A. điện dung  của tụ là 6µF, hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào tụ là 120V.
B. điện dung  lớn nhất của tụ là 6µF, hiệu điện thế  phải đặt vào tụ là 120V.
C. điện dung  nhỏ nhất của tụ là 6µF, hiệu điện thế  phải đặt vào tụ là 120V.
D. điện dung  của tụ là 6µF, hiệu điện thế nhỏ nhất có thể đặt vào tụ là 120V.
Câu 15: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. AMN = q.UMN
B. UMN = VM – VN.
C. UMN = E.d
D. E = UMN.d

Câu 16: Suất điện động của một pin là 1,5 V. Công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là:

A. 0,75J
B. 0,5J
C. 3,5J
D. 3J

Câu 17: Khoảng cách giữa một prôton(q = 1,6.10-19 C) và một êlectron(q = -1,6.10-19 C)  là r = 4.10-11 cm, coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. Lực đẩy với F = 9,216.10-12 N.
B. Lực hút với F = 1.44.10-7 N.
C. Lực đẩy với F = 9,216.10-8 N.
D. Lực hút với F = 1.44.10-3 N.
Câu 18: Chọn đáp án đúng để điền vào chổ trống.

Dòng điện……..là dòng điện có chiều và cường độ ………..theo thời gian.

A. không đổi/ thay đổi
B. không đổi/ không thay đổi

C. một chiều/ thay đổi
D. một chiều/ không thay đổi

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. Dùng muối AgNO3.
B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
C. Dùng anốt bằng bạc.
D. Dùng huy chương làm catốt.
Câu 20: ng năng lượng điện thắp sáng, trước đây người ta dùng loại bóng đèn dây tóc có công suất 100 W, bây giờ được thay bằng đèn ống ( huỳnh quang) có công suất 15W. Mỗi ngày dùng 4h. Mỗi  KW.h  có giá tiền là 2000 đồng. Số tiền tiết kiệm được trong 30 ngày  khi thay đèn dây tóc bằng đèn ống là:

A. 20.400 đồng
B. 10.200 đồng
C. 24.000 đồng
D. 20.500 đồng
II.PHẦN TỰ LUẬN(5,0 điểm):

Câu 1( 2,0 điểm):  

a) Tìm từ ( cụm từ) bị sai và thay thế từ ( cụm từ) đúng trong 2 nội dung sau:

ND1: Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động cùng chiều điện trường  và dòng các lỗ trống chuyển động ngược chiều điện trường

ND2: Định luật Cu- lông: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối 2 điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng và tỉ lệ nghịch với tích độ lớn hai điện tích 

b) Ghép các nội dung tương ứng ở hai cột sau
	1. Hạt tải điện trong kim chất điện phân.



	a. độ lớn cường độ điện trường E tại một điểm 



	2. Suất điện động  𝜉  của một nguồn điện


	b. dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích



	3. Không phụ thuộc vào điện tích thử
	c. Ion dương và  ion âm.



	4.  Điện trường.


	d.  đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.




Câu 2 ( 2,5 điểm):  Cho mạch điện kín: 
- Mạch trong: 3 nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có 𝜉 = 23V; r = 1,5Ω

· Mạch ngoài gồm : R1 nt ( R2 // Rp)

 Biết: R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; RP = 15Ω;  Rp là điện trở của bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cực dương là Ag. 

a. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong thời gian 2 phút 30 giây.

b. Tính khối lượng chất tan ở anôt trong thời gian 1h. Cho A = 108, n = 1

Câu 3 ( 0,5 điểm):  

Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường  E = 100 V/m. Hãy tìm vận tốc ban đầu của êlectron. Biết khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31 kg, quãng đường đi được của êlectron đến lúc dừng lại 1,28.10-3m.
Hết( giám thị không giải thích gì thêm)
ξ1, r1





ξ2, r2
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